
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
_______________

 

Số:           /UBND-TH 
V/v rà soát đối tượng thụ hưởng 

báo, tạp chí theo Quyết định số 

45/QĐ-TTg năm 2019-2020 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                     ____________________________________
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                                                  Kính gửi: Ủy ban Dân tộc. 

 

 

Thực hiện Văn bản số 1426/UBDT-TT ngày 18/11/2019 của Uỷ ban Dân 

tộc về việc rà soát đối tượng thụ hưởng báo, tạp chí theo Quyết định số 45/QĐ-

TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019-2020; sau khi rà soát, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổng hợp danh sách các đối tượng được thụ 

hưởng ấn phẩm báo, tạp chí (không thu tiền) cho vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh.                          

          (Có danh sách kèm theo) 

UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Ủy ban Dân tộc quan tâm xem xét cấp 

phát ấn phẩm báo, tạp chí kịp thời cho các đối tượng nêu trên theo quy định./. 

 
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh T. Châu; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- CVP, PVP VX; 

- Lưu: VT, K1. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Châu 

 

 



Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

A

ĐỐI TƢỢNG ĐƢỢC

 THỤ HƢỞNG ẤN PHẨM 

BÁO, TẠP CHÍ CẤP XÃ

A1
HĐND, UBND xã vùng dân 

tộc và miền núi

- HĐND xã vùng dân tộc và miền núi được nhận 01 ấn phẩm gồm: 

Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Đại biểu nhân 

Dân 

- UBND xã vùng dân tộc và miền núi được nhận 10 ấn phẩm gồm: 

1. Báo Dân tộc và Phát triển (cấp cho UBND)

2. Tạp chí Dân tộc (cấp cho UBND)

3. Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Đại đoàn kết 

(cấp cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)

4. Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Công thương 

(cấp cho UBND)

5. Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Văn Hóa (cấp 

cho UBND)

6. Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Sức khỏe và 

Đời sống (cấp cho UBND)

7. Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Tin tức (cấp 

cho UBND)

8. Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Tài nguyên và 

Môi trường (cấp cho UBND)

9. Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Cựu chiến 

binh (cấp cho Hội cựu chiến binh xã)

10. Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Phụ nữ Việt 

Nam (cấp cho Hội phụ nữ xã)

DANH SÁCH

CÁC ĐỐI TƢỢNG ĐƢỢC CẤP ẤN PHẨM BÁO, TẠP CHÍ 

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/QĐ-TTg CỦA THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

(Kèm theo Công văn số         /UBND-TH ngày      tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh)

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

I Huyện An Lão

1 Xã An Hòa III
Xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định

2 Xã An Tân

III

Xã An Tân,

 huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

3 Xã An Trung

III

Xã An Trung, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

4 Xã An Hưng

III

Xã An Hưng, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

5 Xã An Dũng

III

Xã An Dũng, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

6 Xã An Vinh

III

Xã An Vinh, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

7 Xã An Quang

III

Xã An Quang, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

8 Xã An Nghĩa

III

Xã An Nghĩa, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

9 Xã An Toàn

III

Xã An Toàn, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

10 Thị trấn An Lão

II

Thị trấn An Lão, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

II Huyện Vĩnh Thạnh
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

1 Xã Vĩnh Sơn

III

Xã Vĩnh Sơn,

 huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

2 Xã Vĩnh Kim

III

Xã Vĩnh Kim,

 huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

3 Xã Vĩnh Hảo

III

Xã Vĩnh Hảo,

 huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

4 Xã Vĩnh Hiệp

III

Xã Vĩnh Hiệp,

 huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

5 Xã Vĩnh Thịnh

III

Xã Vĩnh Thịnh,

 huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

6 Xã Vĩnh Quang

III

Xã Vĩnh Quang,

 huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

7 Xã Vĩnh Hòa

III

Xã Vĩnh Hòa,

 huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

8 Xã Vĩnh Thuận

III

Xã Vĩnh Thuận,

 huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

9 Thị trấn Vĩnh Thạnh

II

Thị trấn Vĩnh Thạnh,

 huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

III Huyện Vân Canh

1 Thị trấn Vân Canh

II

Thị trấn Vân Canh,

 huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

2 Xã Canh Vinh

III

Xã Canh Vinh,

 huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định

3 Xã Canh Hiển

III

Xã Canh Hiển,

 huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định

4 Xã Canh Hiệp

III

Xã Canh Hiệp,

 huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định

5 Xã Canh Thuận

III

Xã Canh Thuận,

 huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định

6 Xã Canh Hòa

III

Xã Canh Hòa,

 huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định

7 Xã Canh Liên

III

Xã Canh Liên,

 huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định

IV Huyện Hoài Ân

1 Xã Ân Tường Tây

I

Xã Ân Tường Tây,

 huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

2 Xã Ân Hảo Đông

II

Xã Ân Hảo Đông,

 huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

3 Xã Ân Hảo Tây

III

Xã Ân Hảo Tây,

 huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

4 Xã Ân Tường Đông III

Xã Ân Tường Đông,

 huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

5 Xã Ân Hữu III

Xã Ân Hữu,

 huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

6 Xã Ân Nghĩa III

Xã Ân Nghĩa,

 huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

7 Xã Bok Tới III

Xã Bok Tới,

 huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

8 Xã Đắk Mang III

Xã Đắk Mang,

 huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

9 Xã Ân Sơn III

Xã Ân Sơn,

 huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

V Huyện Tây Sơn

1 Xã Tây Thuận II

Xã Tây Thuận,

 huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định

2 Xã Tây Giang II

Xã Tây Giang,

 huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định

3 Xã Tây Phú II

Xã Tây Phú,

 huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định

4 Xã Tây Xuân II

Xã Tây Xuân,

 huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định

5 Xã Bình Tân II

Xã Tây Thuận,

 huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

6 Xã Bình Thuận II

Xã Bình Thuận,

 huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định

7 Xã Vĩnh An III

Xã Vĩnh An,

 huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định

VI Huyện Phù Cát

1 Xã Cát Hưng I

Xã Cát Hưng,

 huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định

2 Xã Cát Sơn II

Xã Cát Sơn,

 huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định

3 Xã Cát Lâm II

Xã Cát Lâm,

 huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định

4 Xã Cát Hải II

Xã Cát Hải,

 huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định

5 Xã Cát Tài II

Xã Cát Tài,

 huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định

VII Huyện Phù Mỹ

1 Xã Mỹ Đức II

Xã Mỹ Đức,

 huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định

2 Xã Mỹ Châu II

Xã Mỹ Châu,

 huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định

VIII Huyện Hoài Nhơn
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

1 Xã Hoài Sơn II

Xã Hoài Sơn,

 huyện Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định

IX Huyện Tuy Phƣớc

1 Xã Phước Thành II

Xã Phước Thành,

 huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định

X Thành phố Quy Nhơn

1 Phường Bùi Thị Xuân I

Phường Bùi Thị Xuân,

 TP Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

2 Xã Phước Mỹ I

Xã Phước Mỹ,

 TP Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

A2

Đối tƣợng đƣợc thụ hƣởng 

ấn phẩm báo, tạp chí cấp 

xã thuộc khu vực III

 Mỗi xã khu vực III được nhận 04 ấn phẩm gồm: 

1. Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Nông thôn 

ngày nay (cấp cho Hội Nông dân xã)

2. Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Tiền phong 

(cấp cho Đoàn thanh niên xã)

3. Chuyên đề "Thanh niên khởi nghiệp làm giàu" Báo Tuổi trẻ Thủ 

đô  (cấp cho Đoàn thanh niên xã)

4. Chuyên đề "Dân tộc và miền núi" - Hội Chữ thập đỏ (cấp cho Hội 

chữ thập đỏ xã)

I Huyện An Lão

1 Xã An Hòa III
Xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định

2 Xã An Tân

III

Xã An Tân,

 huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

3 Xã An Trung

III

Xã An Trung, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

4 Xã An Hưng

III

Xã An Hưng, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

5 Xã An Dũng

III

Xã An Dũng, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

6 Xã An Vinh

III

Xã An Vinh, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

7 Xã An Quang

III

Xã An Quang, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

8 Xã An Nghĩa

III

Xã An Nghĩa, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

9 Xã An Toàn

III

Xã An Toàn, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

II Huyện Vĩnh Thạnh

1 Xã Vĩnh Sơn

III

Xã Vĩnh Sơn,

 huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

2 Xã Vĩnh Kim

III

Xã Vĩnh Kim,

 huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

3 Xã Vĩnh Hảo

III

Xã Vĩnh Hảo,

 huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

4 Xã Vĩnh Hiệp

III

Xã Vĩnh Hiệp,

 huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

5 Xã Vĩnh Thịnh

III

Xã Vĩnh Thịnh,

 huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

6 Xã Vĩnh Quang

III

Xã Vĩnh Quang,

 huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

7 Xã Vĩnh Hòa

III

Xã Vĩnh Hòa,

 huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

8 Xã Vĩnh Thuận

III

Xã Vĩnh Thuận,

 huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

III Huyện Vân Canh

1 Xã Canh Vinh

III

Xã Canh Vinh,

 huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định

2 Xã Canh Hiển

III

Xã Canh Hiển,

 huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định

3 Xã Canh Hiệp

III

Xã Canh Hiệp,

 huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định

4 Xã Canh Thuận

III

Xã Canh Thuận,

 huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định

5 Xã Canh Hòa

III

Xã Canh Hòa,

 huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

6 Xã Canh Liên

III

Xã Canh Liên,

 huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định

IV Huyện Hoài Ân

1 Xã Ân Hảo Tây

III

Xã Ân Tường Đông,

 huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

2 Xã Ân Tường Đông

III

Xã Ân Tường Đông,

 huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

3 Xã Ân Hữu

III

Xã Ân Hữu,

 huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

4 Xã Ân Nghĩa

III

Xã Ân Nghĩa,

 huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

5 Xã Bok Tới

III

Xã Bok Tới,

 huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

6 Xã Đắk Mang

III

Xã Đắk Mang,

 huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

7 Xã Ân Sơn

III

Xã Ân Sơn,

 huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

V Huyện Tây Sơn

1 Xã Vĩnh An

III

Xã Vĩnh An,

 huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

B

ĐỐI TƢỢNG ĐƢỢC

 THỤ HƢỞNG ẤN PHẨM BÁO, 

TẠP CHÍ CẤP THÔN ĐBKK 

THUỘC XÃ KHU VỰC III

Mỗi thôn, làng ĐBKK thuộc xã khu vực III được cấp 05 ấn phẩm:

1. Báo Dân tộc và Phát triển (cấp cho thôn ĐBKK thuộc xã khu vực 

III)

2. Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Nông thôn 

ngày nay (cấp cho chi hội nông dân thôn)

3. Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Tiền phong 

(cấp cho chi đoàn thôn)

4. Chuyên đề "Thanh niên khởi nghiệp làm giàu" Báo Tuổi trẻ Thủ 

đô (cấp cho chi đoàn thôn)

5. Chuyên đề "Dân tộc và miền núi" -Hội Chữ thập đỏ (cấp cho cho 

hội chữ thập đỏ thôn)

I Huyện An Lão

1 Xã An Hòa III

Thôn Xuân Phong Tây

Thôn Vạn Xuân

Thôn Trà Cong

Thôn Long Hòa

Thôn Vạn Khánh

Thôn Vạn Long

Thôn Hưng Nhượng

2 Xã An Tân III

Thôn Gò Đồn

Thôn Thuận Hòa

Thôn Thuận An

Thôn Thanh Sơn

Thôn Tân Lập

Thôn Tân An

3 Xã An Trung III

Thôn 1

Thôn 3

Xã An Hòa,  huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định

Xã An Tân, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định

Xã An Trung, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

Thôn 4

Thôn 5

Thôn 6

Thôn 8

Thôn Tmang gheng

4 Xã An Hưng III

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 3

Thôn 4

Thôn 5

5 Xã An Dũng III

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 3

Thôn 4

6 Xã An Vinh III

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 3

Thôn 4

Thôn 5

Thôn 6

Thôn 7

7 Xã An Quang III

Thôn 2

Thôn 3

Thôn 4

Thôn 5

Thôn 6

8 Xã An Nghĩa III

Xã An Trung, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định

Xã An Hưng, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định

Xã An Dũng, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định

Xã An Hòa,  huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định

Xã An Quang,  huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 3

Thôn 4

Thôn 5

9 Xã An Toàn III

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 3

II Huyện Vĩnh Thạnh

1 Xã Vĩnh Sơn III

Thôn K2

Thôn K3

Thôn K4

Thôn K8

Thôn Suối Đá

Thôn Suối Cát

2 Xã Vĩnh Kim III

Thôn O2

Thôn O3

Thôn O5

Thôn K6

Thôn Đắk Tra

Thôn Kông Trú

3 Xã Vĩnh Hảo III

Thôn Tà Điệk

Thôn Định Nhất

Thôn Định Tam

Thôn Định Trị

4 Xã Vĩnh Hiệp III

Thôn Thạnh Quang

Xã An Nghĩa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định

Xã An Toàn, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định

Xã Vĩnh Sơn, huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình 

Định

Xã Vĩnh Sơn, huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình 

Định

Xã Vĩnh Hảo,

 huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

Xã Vĩnh Hiệp,

 huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

Thôn Tà Lét

Thôn Hà Ri

Thôn Vĩnh Phúc

Thôn Vĩnh Khương

Thôn Vĩnh Thọ

Thôn Vĩnh Cửu

5 Xã Vĩnh Thịnh III

Thôn M2

Thôn M3

Thôn Vĩnh Trường

Thôn Vĩnh Định

Thôn Vĩnh Thái

Thôn An Nội

Thôn Vĩnh Hòa

Thôn Vĩnh Bình

Thôn An Ngoại

6 Xã Vĩnh Quang III

Thôn Định Xuân

Thôn Định Trường

Thôn Định Trung

Thôn Định Thái

Thôn Định Quang

7 Xã Vĩnh Hòa III

Thôn M6

Thôn M7

Thôn M8

Thôn M9

Thôn M10

Thôn Tiên An

8 Xã Vĩnh Thuận III

Làng 1

Xã Vĩnh Hiệp,

 huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

Xã VĩnhThịnh,

 huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

Xã Vĩnh Quang,

 huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

Xã Vĩnh Hòa,

 huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

Xã Vĩnh Thuận,

 huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

Làng 2

Làng 3

Làng 4

Làng 5

Làng 6

Làng 7

Làng 8

III Huyện Vân Canh

1 Xã Canh Vinh III

Thôn Kinh Tế

Thôn Tân Vinh

Thôn Bình Long

Thôn Tăng Lợi

Thôn Hiệp Vinh 2

Thôn Hiệp Vinh 1

Thôn Tăng Hòa

Thôn An Long 1

Thôn An Long 2

2 Xã Canh Hiển III

Thôn Tân Quang

Thôn Hiển Đông

Thôn Thanh Minh

Thôn Chánh Hiển

3 Xã Canh Hiệp III

Làng Canh Giao

Thôn 4

Làng Hiệp Tiến

Làng Suối Đá

Làng Hiệp Hưng

4 Xã Canh Thuận III

Làng Kà Bưng

Xã Vĩnh Thuận,

 huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

Xã Canh Thuận,

 huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định

Xã Canh Hiệp,

 huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định

Xã Canh Hiển, 

huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định

Xã Canh Vinh, 

huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

Làng Hòn Mẻ

Làng Kà Te

Làng Kà Xim

Thôn Kinh Tế

Làng Hà Văn Dưới

Làng Hà Lũy

Làng Hà Văn Trên

5 Xã Canh Hòa III

Làng Canh Phước

Làng Canh Thành

Làng Canh Lãnh

6 Xã Canh Liên III

Làng Cát

Làng Canh Tiến

Làng Kà Nâu

Làng Kà Bông

Làng Kà Bưng

Làng Chồm

Làng Kon Lót

Làng Hà Giao

IV Huyện Hoài Ân

1 Xã Ân Hảo Tây III

Thôn Vạn Trung

Thôn Tân Xuân

Thôn Châu Sơn

2 Xã Ân Tường Đông III

Thôn Thạch Long II

Thôn Tân Thành

Thôn Diêu Tường

Thôn Vĩnh Viễn

Thôn Trí Tường

Xã Canh Liên,

 huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định

Xã Canh Hòa,

 huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định

Xã Canh Thuận,

 huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định

Xã Ân Tường Đông,

 huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

Xã Ân Hảo Tây,

 huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

3 Xã Ân Hữu III

Thôn Phú Văn 1

Thôn Hà Đông

Thôn Hội Nhơn

4 Xã Ân Nghĩa III

Thôn Phú Ninh

Thôn Nghĩa Điền

Thôn Nghĩa Nhơn

Thôn Hương Quang

5 Xã Bok Tới III

Thôn T1

Thôn T2

Thôn T4

Thôn T5

Thôn T6

6 Xã Đắk Mang III

Thôn O10

Thôn O11

Thôn T6

Thôn O6

7 Xã Ân Sơn III

Thôn 1

Thôn 2

V Huyện Tây Sơn

1 Xã Vĩnh An III

Làng Kon Giọt 1

Làng Kon Giọt 2

Làng Kon Giang

Làng Xà Tang

Làng Kon Mon

Xã Vĩnh An, 

huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định

Xã Ân Sơn,

 huyện Hoài Ân, tỉnh 

Xã Đắk Mang,

 huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

Xã Bok Tới,

 huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

Xã Ân Nghĩa,

 huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

Xã Ân Hữu,

 huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

C

ĐỐI TƢỢNG ĐƢỢC

 THỤ HƢỞNG ẤN PHẨM 

BÁO, TẠP CHÍ CÁC 

TRƢỜNG

C1

Trƣờng Tiểu học các xã 

vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi

Mỗi lớp học của các Trường Tiểu học các xã vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi đưqợc cấp 01 ấn phẩm: Chuyên đề "Măng non" của 

Báo Nhi đồng

I Huyện An Lão

1 Trường Tiểu học An Toàn

III 8

Thôn 2, xã An Toàn, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

2 Trường Tiểu học An Nghĩa

III 6

Thôn 2, xã An Nghĩa, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

3 Trường Tiểu học An Quang

III 9

Thôn 3, xã An Quang, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

4 Trường Tiểu học An Hòa 

III 35

Thôn Xuân phong Bắc, 

xã An Hòa, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định

5 Trường Tiểu học An Vinh

III 15

Thôn 3, xã An Vinh, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

6 Trường Tiểu học An Dũng

III 11

Thôn 2, xã An Dũng, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

7 Trường Tiểu học An Trung

III 15

Thôn 5, xã An Trung, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

8 Trường Tiểu học An Hưng

III 13

Thôn 2, xã An Hưng, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

9 Trường Tiểu học An Tân

III 12

Thôn Tân An, xã An 

Tân, huyện An Lão, tỉnh 

Bình Định

10
Trường Tiểu học Thị trấn An 

Lão
II 17

Thôn 2, Thị trấn An Lão, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

II Huyện Vĩnh Thạnh

1 Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

III 25

Thôn K3,

 xã Vĩnh Sơn, huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình 

2
Trường Tiểu học Vĩnh 

Thuận
III 8

Làng 2,

 xã Vĩnh Thuận, huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình 

Định

3 Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp

III 16

Thôn Vĩnh Phúc,

 xã Vĩnh Hiệp, huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình 

4
Trường Tiểu học số 1 Vĩnh 

Thịnh

III 13

Thôn Vĩnh Định,

 xã Vĩnh Thịnh, huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình 

Định

5
Trường Tiểu học số 2 Vĩnh 

Thịnh

III 9

Thôn Vĩnh Hòa,

 xã Vĩnh Thịnh, huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình 

Định

6
Trường Tiểu học Vĩnh 

Quang

III 13

Thôn Định Trung,

 xã Vĩnh Quang, huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình 

Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

7 Trường Tiểu học Vĩnh Hòa

III 10

Thôn M7,

 xã Vĩnh Hòa, huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình 

8 Trường Tiểu học Vĩnh Hảo

III 14

Thôn Định Tam,

 xã Vĩnh Hảo, huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình 

9
Trường Tiểu học Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

II 23

Thôn Định Bình,

TT Vĩnh Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình 

Định

10
Trường PTDT bán trú tiểu 

học và THCS Vĩnh Kim III 19

Thôn Đắk Tra, xã Vĩnh 

Kim, huyện Vĩnh Thạnh

III Huyện Vân Canh

1
Trường Tiểu học số 1 Canh 

Vinh
III 14

Thôn An long 2, xã Canh 

Vinh, huyện Vân Canh, 

tỉnh Bình Định

2
Trường Tiểu học số 2 Canh 

Vinh
III 14

Thôn Hiệp Vinh 2, xã 

Canh Vinh, huyện Vân 

Canh, tỉnh Bình Định

3 Trường Tiểu học Canh Hiển

III 10

Thôn Hiển Đông, xã 

Canh Hiển, huyện Vân 

Canh, tỉnh Bình Định

4 Trường Tiểu học Canh Hiệp

III 12

Làng Suối Đá, xã Canh 

Hiệp, huyện Vân Canh, 

tỉnh Bình Định

5
Trường Tiểu học Canh 

Thuận
III 17

Làng Hòn Mẽ, xã Canh 

Thuận, huyện Vân Canh, 

tỉnh Bình Định

6 Trường Tiểu học Canh Hòa

III 11

Làng Canh Thành, xã 

Canh Hòa, huyện Vân 

Canh, tỉnh Bình Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

7 Trường Tiểu học Canh liên

III 19

Làng Kon Lót, xã Canh 

Liên, huyện Vân Canh, 

tỉnh Bình Định

8
Trường Tiểu học số 1 Thị 

trấn
II 15

Thôn Thịnh Văn 1, Thị 

trấn Vân Canh, huyện 

Vân Canh, tỉnh Bình 

9
Trường Tiểu học số 2 Thị 

trấn
II 10

Thôn 3, Thị trấn Vân 

Canh, huyện Vân Canh, 

tỉnh Bình Định

IV Huyện Hoài Ân

1
Trường Tiểu học số Ân 

Nghĩa
III 30

Thôn Kim Sơn,

 xã Ân Nghĩa, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình Định

2 Trường Tiểu học Bok Tới

III 10

Thôn 5,

 xã Bok Tới, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định

3 Trường Tiểu học Đăk Mang

III 11

Thôn O6,

 xã Đăk Mang, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình Định

4
Trường Tiểu học Ân Hảo 

Tây
III 12

Thôn Vạn Trung,

 xã Ân Hảo Tây, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình Định

5
Trường Tiểu học Ân Tường 

Đông

III 14

Thôn Thạch Long 1,

 xã Ân Tường Đông, 

huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

6 Trường Tiểu học Ân Hữu

III 17

Thôn Liên Hội,

 xã Ân Hữu, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

7
Trường Tiểu học Ân Hảo 

Đông
II 20

Thôn Bình Hòa Bắc,

 xã Ân Hảo Đông, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình Định

8
Trường Tiểu học số  Ân 

Tường Tây
I 25

Thôn Tân Thạnh,

 xã Ân Tường Tây, 

huyện Hoài Ân, tỉnh 

V Huyện Tây Sơn

1 Trường Tiểu học Vĩnh An

III 13

Làng Kon Giọt 2, 

xã Vĩnh An, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định

2 Trường Tiểu học Tây Xuân

II 20

Thôn Phú An, 

xã Tây Xuân, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định

3 Trường Tiểu học Bình Tân

II 27

Thôn Mỹ Thạch, 

xã Bình Tân, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định

4 Trường Tiểu học Bình Thuận

II 21

Thôn Thuận Nhức, 

xã Bình Thuận, huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình Định

5
Trường Tiểu học số 1 Tây 

Giang
II 23

Thôn Thượng Giang 2, 

xã Tây Giang, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định

6
Trường Tiểu học số 2 Tây 

Giang
II 15

Thôn Tà Giang 2, xã Tây 

Giang, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định

7
Trường Tiểu học số 1 Tây 

Phú
II 15

Thôn Phú Thọ,  

xã Tây Phú, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định

8
Trường Tiểu học số 2 Tây 

Phú
II 10

Thôn Phú Mỹ, 

xã TâyPhú, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

9 Trường Tiểu học Tây Thuận

II 19

Thôn Thượng sơn, 

xã Tây Thuận, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định

VI Huyện Phù Cát

1 Trường Tiểu học Cát Lâm

II 24

Thôn An Điềm, 

xã Cát lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định

2 Trường Tiểu học Cát Sơn

II 20

Thôn Thạch Bàn Tây, 

xã Cát Sơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định

3 Trường Tiểu học Cát Hải

II 23

Thôn Tân Thanh, 

xã Cát Hải, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định

4 Trường Tiểu học Cát Tài 1

II 14

Thôn Hòa Hiệp, 

xã Cát Tài, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định

5 Trường Tiểu học Cát Tài 2

II 21

Thôn Chánh Danh, 

xã Cát Tài, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định

6 Trường Tiểu học Cát Hưng

I 22

Thôn Mỹ Long, 

xã Cát Hưng, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định

VII Huyện Phù Mỹ

1 Trường Tiểu học Mỹ Đức

II 23

Thôn An Giang Tây,

 xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định

2
Trường Tiểu học số 1 Mỹ 

Châu
II 13

Thôn Vạn Lương,

 xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

3
Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Châu
II 10

Thôn Mỹ Trang,

 xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định

VIII Huyện Hoài Nhơn

1 Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Sơn II 11

Thôn An Hội,

 xã Hoài Sơn, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

2 Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Sơn II 15

Thôn Hy Văn,

 xã Hoài Sơn, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

IX Huyện Tuy Phƣớc

1 Trường Tiểu học số 1 Phước 

Thành II 16

Thôn Cảnh An, 

xã Phước Thành, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

2 Trường Tiểu học số 2 Phước 

Thành II 16

Thôn Bình An, 

xã Phước Thành, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

X Thành phố quy Nhơn

1
Trường Tiểu học Bùi Thị 

Xuân
I 19

KV 1, phường Bùi Thị 

Xuân, TP Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

2 Trường Tiểu học Âu Cơ I 23

KV 7, phường Bùi Thị 

Xuân, TP Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

3 Trường Tiểu học Phước Mỹ I 15

Thôn Thanh Long, xã 

Phước Mỹ, TP Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

C2

Trƣờng THCS các xã vùng 

dân tộc thiểu số và miền 

núi

Mỗi lớp học của các Trường THCS các xã vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi đưqợc cấp 01 ấn phẩm: Chuyên đề "Thiếu nhi Dân tộc" 

của Báo Thiếu niên tiền phong

I Huyện An Lão
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

1
Trường THCS An Toàn III 11

Thôn Tân An, 

xã An Tân, huyện An 

2
Trường THCS An Hòa III 20

Thôn Vạn Long, 

xã An Hòa, huyện An 

II Huyện Vĩnh Thạnh

1 Trường THCS Vĩnh Thuận

III 4

Làng 2, xã Vĩnh Thuận, 

huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

2 Trường THCS Vĩnh Hiệp

III 7

Thôn Vĩnh Khương, xã 

Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định

3
Trường THCS Huỳnh Thị 

Đào
III 12

Thôn Vĩnh Định, xã 

Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định

4 Trường THCS Vĩnh Quang

III 8

Thôn Định Trung, xã 

Vĩnh Quang, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định

5 Trường THCS Vĩnh Hòa

III 4

Thôn M7, xã Vĩnh Hòa, 

huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

6 Trường THCS Vĩnh Hảo

III 7

Thôn Định Tam, xã Vĩnh 

Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, 

tỉnh Bình Định

7
Trường THCSThị trấn Vĩnh 

Thạnh
II 14

Thôn Định Thiền, Thị 

trấn Vĩnh Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình 

III Huyện Vân Canh

1 Trường THCS Canh Vinh

III 16

Thôn Hiệp Vinh 1, 

xã Canh Vinh, huyện 

Vân Canh, tỉnh Bình 
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

2 Trường THCS Canh Hiển

III 8

Thôn Hiển Đông, 

xã Canh Hiển, huyện 

Vân Canh, tỉnh Bình 

3 Trường THCS Canh Thuận

III 8

Làng Kà Xiêm, 

xã Canh Thuận, huyện 

Vân Canh, tỉnh Bình 

4 Trường THCSBT Canh liên

III 6

Làng Hà Giao, 

xã Canh Liên, huyện Vân 

Canh, tỉnh Bình Định

5 Trường THCS  Thị trấn

II 17

Làng Canh Tân, 

Thị trấn Vân Canh, 

huyện Vân Canh, tỉnh 

IV Huyện Hoài Ân

1 Trường THCS Ân Nghĩa

III 18

Thôn Kim Sơn, 

xã Ân Nghĩa, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định

2 Trường THCS Ân Hảo Tây

III 8

Thôn Vạn Tín, 

xã Ân Hảo Tây, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình Định

3
Trường THCS Ân Tường 

Đông
III 8

Thôn Thạch Long 1, 

xã Ân Tường Đông, 

huyện Hoài Ân, tỉnh 

4 Trường THCS Ân Hữu

III 11

Thôn Liên Hội, 

xã Ân Hữu, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định

5 Trường THCS Ân Hảo Đông

II 10

Thôn Hội Long, 

xã Ân Hảo Đông, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình Định

6
Trường THCS Ân Tường 

Tây
I 15

Thôn Phú Khương, 

xã Ân Tường Đông, 

huyện Hoài Ân, tỉnh 
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

V Huyện Tây Sơn

1 Trường THCS Bùi Thị Xuân

II 16

Xã Tây Xuân,

 huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định

2 Trường THCS Bình Tân

II 15

Thôn Mỹ Thạch, xã Bình 

Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định

3 Trường THCS Bình Thuận

II 12

Thôn Thuận Nhức, xã 

Bình Thuận, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định

4 Trường THCS Tây Giang

II 23

Thôn Thượng Giang, xã 

Tây Giang, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định

5 Trường THCS Tây Phú

II 16

Thôn Phú Thịnh, xã Tây 

Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định

6 Trường Tiểu học Tây Thuận

II 11

Thôn Thượng Sơn, xã 

Tây Thuận, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định

VI Huyện Phù Cát

1 Trường THCS Cát Lâm

II 14

Thôn An Điềm, 

xã Cát lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định

2 Trường THCS Cát Sơn

II 12

Thôn Thạch Bàn Tây, 

xã Cát Sơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định

3 Trường THCS  Cát Hải

II 12

Thôn Tân Thanh, 

xã Cát Hải, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

4 Trường THCS  Cát Tài 

II 17

Thôn Hòa Hiệp, 

xã Cát Tài, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định

5 Trường THCS  Cát Hưng

I 14

Thôn Lộc Khánh, 

xã Cát Hưng, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định

VII Huyện Phù Mỹ

1 Trường THCS Mỹ Đức

II 14

Thôn Hòa Tân,

 xã Mỹ Đức, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định

2 Trường THCS Mỹ Châu

II 14

Thôn Vạn An,

 xã Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định

VIII Huyện Hoài Nhơn

1 Trường THCS Hoài Sơn

II 15

Thôn Hy Văn,

 xã Hoài Sơn, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

IX Huyện Tuy Phƣớc

1 Trường THCS Phước Thành

II 20

Thôn Cảnh An, 

xã Phước Thành, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

X Thành phố quy Nhơn

1 Trường THCS Bùi Thị Xuân I 25

347 Âu Cơ, phường Bùi 

Thị Xuân, TP Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

2 Trường THCS  Phước Mỹ I 11

Thôn Thanh Long, xã 

Phước Mỹ, TP Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

C3

Trƣờng Dân tộc nội trú, 

Dân tộc bán trú cụm xã 

vùngdân tộc thiểu số và 

miền núi

Mỗi lớp học của các Trường Dân tộc nội trú, Dân tộc bán trú các xã 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi đưqợc cấp 01 ấn phẩm: Chuyên 

đề "Thiếu nhi Dân tộc" của Báo Thiếu niên tiền phong

I Huyện An Lão

1
Trường PTDT bán trú Đinh 

Ruối
III 7

Thôn 2, xã An Quang,

 huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

2
Trường PTDT bán trú Đinh 

Ni
III 8

Thôn 1, xã An Vinh,

 huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

3
Trường PTDT bán trú Trung 

Hưng
II 10

Thôn Gò Bùi, Thị trấn 

An Lão, huyện An Lão, 

tỉnh Bình Định

4
Trường PTDT nội trú THCS 

& THPT thị trấn An Lão
II 22

Thôn 2, Thị trấn An Lão, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

II Huyện Vĩnh Thạnh

1
Trường PTDT nội trú Vĩnh 

Thạnh
III 15

Thôn Định Nhất, 

xã Vĩnh Hảo, huyện vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định

2
Trường PTDT bán trú Tiểu 

học và THCS Vĩnh Kim
III 6

Thôn Đắk Tra, 

xã Vĩnh Kim, huyện vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định

3
Trường PTDT bán trú THCS 

Vĩnh Sơn
III 8

Thôn Suối Đá,

xã Vĩnh sơn, huyện vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định

III Huyện Vân Canh

1 Trường PTDT nội trú Vân 

Canh III 23

Làng Tân Thuận,

 Thị trấn Vân Canh, 

huyện vân Canh
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

IV Huyện Hoài Ân

1
Trường PTDT nội trú Hoài 

Ân
III 8

Thôn Xuân Sơn,

 xã Ân Hữu, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định

V Huyện Tây Sơn

1
Trường PTDT bán trú Tây 

Sơn III 12

Xã Vĩnh An, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định

D

NGƢỜI CÓ UY TÍN 

TRONG ĐỒNG BÀO 

DTTS
122

Mỗi người có uy tín trong đồng bào DTTS được cấp 01 ấn phẩm 

báo: Chuyên trang "Dân tộc thiểu số và miền núi" trên Báo Nhân 

Dân hàng ngày

I HUYỆN AN LÃO 40

1 Thị trấn An Lão

Đinh Văn Bua Thôn 2

Đinh Văn Quý Thôn 7

Đinh Văn Ru Thôn Gò Bùi

2  Xã An Tân

Đinh Văn Gôn Thôn Gò Đồn

Xã An Tân, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

3 Xã An Trung

Đinh Văn Tha Thôn 1

Đinh Văn Chép Thôn 3

Đinh Văn Ló Thôn 4

Đinh Văn Bom Thôn 5

Đinh Văn Luỡi Thôn 6

Đinh Văn Ớ Thôn 8

Đinh Văn Du

Thôn 

Manggheng

4 Xã An Hƣng

Thị trấn An Lão, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

Xã An Trung, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

Đinh Văn Méo Thôn 1

Đinh Văn Gơn Thôn 2

Đinh Văn Nu Thôn 3

Đinh Văn Ranh Thôn 4

Đinh Văn Ngưa Thôn 5

5 Xã An Dũng

Đinh Văn Chẻ Thôn 1

Đinh Văn Tất Thôn 2

Đinh Văn Theng Thôn 3

Đinh Văn Grế Thôn 4

6 Xã An Vinh

Đinh Văn Dố Thôn 1

Đinh Văn Gơn Thôn 2

Đinh Văn Tem Thôn 3

Đinh Văn Biêu Thôn 4

Đinh Văn Lôi Thôn 5

Đinh Văn Phương Thôn 6

Đinh Văn Nít Thôn 7

7 Xã An Quang

Đinh Văn Ram Thôn 2

Đinh Văn Nháo Thôn 3

Đinh Văn Nin Thôn 4

Đinh Xuân Tiến Thôn 5

Đinh Văn Nê Thôn 6

8 Xã An Nghĩa

Đinh Văn La Thôn 1

Đinh Văn Nhiên Thôn 2

Đinh Văn Tân 2 Thôn 3

Đinh Văn Đừng Thôn 4

Đinh Văn Thai Thôn 5

Xã An Hưng, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

Xã An Dũng, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

Xã An Vinh, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

Xã An Quang, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

Xã An Nghĩa, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

9 Xã An Toàn

Đinh Văn Trang Thôn 1

Đinh Văn Nao Thôn 2

Đinh Văn Tỉnh Thôn 3

II HUYỆN VĨNH THẠNH 32

1 Xã Vĩnh Sơn

Đinh Thiếp Làng K2

Đinh Giới Làng K3

Đinh Hồng Rức Làng K4

Đinh Chương Làng K8

Đinh Pol Làng Suối Đá

Đinh Drinh Làng Suối Cát

2 Xã Vĩnh Kim

Đinh Ly Làng O2

Đinh Trăm Làng O3

Đinh Truôn Làng O5

Đinh Khương Làng K6

Đinh Giêng Đăk Tra

Đinh Văn Hải Kông Trú

3 Xã Vĩnh Thuận

Đinh Ứ Làng 1

Đinh Thị Hới Làng 2

Đinh Vất Làng 3

Đinh H Ling Làng 4

Đinh Siêng Làng 5

Đinh Phik Làng 6

Đinh Ngọc Tim Làng 7

Đinh Puôn Làng 8

4 Xã Vĩnh Hiệp

Đinh Lai Làng Hà Ri

Đinh Biên Làng Tà Lét

Xã An Toàn, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

Xã Vĩnh Sơn, 

huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

Xã Vĩnh Kim, 

huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

Xã Vĩnh Thuận, 

huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

Xã Vĩnh Hiệp, 

huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định32



Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

Đinh Grếch Thạnh Quang

5 Xã Vĩnh Thịnh

Đinh Văn Đớt Làng M2

Đinh Tuyên Làng M3

6 Thị trấn Vĩnh Thạnh

Đinh Phil Làng Klót Bók

Đinh Văn Lớp Làng Hà Rơn

Võ Đình Lao Thôn Định An

7 Xã Vĩnh Hoà

Đinh Y Khoa Làng M6

Đinh GLók Làng M9

Đinh H Nơl Làng M10

8 Xã Vĩnh Hảo

Đinh Yinh Thôn Tà  Địêk

Xã Vĩnh Hảo, 

huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

III HUYỆN VÂN CANH 28

1 Xã Canh Hòa

Thanh Kim Đinh Canh Thành

Trần Văn Lũ Canh Phước

Đinh Văn Hậu Canh Lãnh

2 Xã Canh Thuận

Đinh Văn Thuyền Kà Te

Đoàn Văn Dây Hà Văn Trên

Đinh Văn Tâu Kà Bưng

Lê Ngọc Hà Hà Văn Dưới

Đinh Văn Thải Hà Lũy

Phạm Văn Sáu Hòn Mẻ

Sâu Zuôn E Hai Kà Xim

3 Xã Canh Liên

Xã Vĩnh Hiệp, 

huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

Xã Vĩnh Thịnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Thị trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

Xã Vĩnh Hòa, 

huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

Xã Canh Hòa, 

huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định

Xã Canh Thuận, 

huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

Đinh Văn Khum Hà Giao

Đinh Thành Nhanh Kà Bưng

Đinh Văn Mớt Kà Nâu

Đinh Văn Tập Kà Bông

Đinh Văn Tú Làng Cát

Đinh Văn Canh Canh Tiến

Đinh Văn Nhất Làng Chồm

Đinh Văn Bin Kon Lót

4 Xã Canh Hiệp

Trần Văn Tỉnh Canh Giao

Lê Ngọc Hời Suối Đá

Mai Kim Đô Hiệp Hưng

Thạch Văn Liềm Hiệp Tiến

5 Thị trấn Vân Canh

Trần Kim Quẹo Hiệp Hà

Lê Văn Ru Hiệp Hội

Nguyễn Thanh Bình Hiệp Giao

Đinh Văn Tỵ Đắk Đưm

Ka So Chờ Kế Suối Mây

Nguyễn Văn Chiều Canh Tân

IV HUYỆN HOÀI ÂN 13

1 Xã Bok Tới

Đinh Văn Nghĩa Thôn T1

Đinh Sinh Thôn T2

Lê Văn Đờn Thôn T4

Đinh Bá Nhơn Thôn T5

Đinh Văn Goi Thôn T6

2 Xã Ân Sơn

Đinh Văn Móp Thôn 1

Xã Canh Liên, 

huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định

Xã Canh Hiệp, 

huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định

Thị trấn Vân Canh, 

huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định

Xã Bok Tới, huyện hoài 

Ân, tỉnh Bình Định

Xã Ân Sơn,

 huyện hoài Ân, tỉnh 

Bình Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

Đinh Thị Mô Nít Thôn 2

3 Xã ĐăkMang

Đinh Lói (Bók Tú) Thôn O6

Đinh Xuân Hảo Thôn O10

Đinh Văn Lức (Bók Du) Thôn O11

Đinh H Mum (Bók Dự) Thôn T6

4 Xã Ân Mỹ 

Đinh Văn Ve Thôn Mỹ Đức
Xã Ân Mỹ,huyện hoài 

Ân, tỉnh Bình Định

5 Xã Ân Tƣờng Đông

Đinh Văn Hồng Thạch Long 01

Xã Ân Tường Đông,

huyện hoài Ân, tỉnh Bình 

Định

V HUYỆN TÂY SƠN 7

1 Xã Vĩnh An

Đinh Tôn (Đinh Tru) Kon Giang

Đinh Đen (Bá Kiêu) Kon Giọt 1

Đinh Ty Kon Giọt 2

Đinh Lô Kon Mon

Đinh Prép (Krép) Xà Tang

2 Xã Bình Tân

Đinh Văn Cao Làng M6

Xã Bình Tân, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định

3 Xã Tây Xuân

Đinh Thành Làng Cam

Xã Bình Xuân, huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình Định

VI HUYỆN PHÙ CÁT 2

1 Xã Cát Lâm

Xã Ân Sơn,

 huyện hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

Xã ĐăkMang, huyện 

hoài Ân, tỉnh Bình Định

Xã Vĩnh An, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định
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Thôn

 (làng)
Xã, huyện, tỉnh

TT Đối tƣợng

Xã 

thuộc 

khu 

vực

SL

 lớp 

học/ 

trƣờng

Địa chỉ 

(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Tên ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp

Trần Văn Dũng Đại Khoan
Xã Cát Lâm, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định

2 Xã Cát Sơn

Đinh Văn Hoan Thạch Bàn Tây
Xã Cát Sơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định
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